CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO GIÁ

Kính gửi:  Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý cơ quan giá một số mặt hàng sau: 

	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	  Đơn giá  
	  Thành tiền  

	1
	Giấy A4 Xương Giang
	Gam
	19
	65.000
	1.235.000

	2
	Giấy A3 Xương Giang
	Gam
	1
	150.000
	150.000

	3
	Bút xóa Thiên Long
	Chiếc
	18
	25.000
	450.000

	4
	Bút bi Thiên Long
	Hộp
	36
	82.000
	2.880.000

	5
	Ghim cài màu
	Hộp
	19
	10.000
	190.000

	6
	Giấy nhớ vàng to
	Tập
	19
	10.000
	190.000

	7
	Kẹp đen 51mm
	Hộp
	21
	36.000
	756.000

	8
	Búi viết bảng Thiên Long
	Chiếc
	18
	10.000
	180.000

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	       6.031.000đ 


Bằng chữ: (Sáu triệu không trăm ba mươi mốt nghìn đồng chẵn)
(Báo giá trên đó bao gồm thuế)

                                                       Bình Lục, ngày        tháng     năm 2023







ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO GIÁ

Kính gửi:  Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý cơ quan giá một số mặt hàng sau: 

	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	  Đơn giá  
	  Thành tiền  

	1
	Giấy A4 Xương Giang
	Gam
	19
	65.000
	1.235.000

	2
	Giấy A3 Xương Giang
	Gam
	1
	140.000
	140.000

	3
	Bút xóa Thiên Long
	Chiếc
	18
	25.000
	450.000

	4
	Bút bi Thiên Long
	Hộp
	36
	80.000
	2.880.000

	5
	Ghim cài màu
	Hộp
	19
	10.000
	190.000

	6
	Giấy nhớ vàng to
	Tập
	19
	10.000
	190.000

	7
	Kẹp đen 51mm
	Hộp
	21
	35.000
	735.000

	8
	Búi viết bảng Thiên Long
	Chiếc
	18
	10.000
	180.000

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	       6.000.000đ 


Bằng chữ: (Sáu triệu đồng chẵn)
(Báo giá trên đó bao gồm thuế)

                                                       Bình Lục, ngày        tháng     năm 2023







ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO GIÁ

Kính gửi:  Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý cơ quan giá một số mặt hàng sau: 

	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	  Đơn giá  
	  Thành tiền  

	1
	Giấy A4 Xương Giang
	Gam
	19
	65.000
	1.235.000

	2
	Giấy A3 Xương Giang
	Gam
	1
	140.000
	140.000

	3
	Bút xóa Thiên Long
	Chiếc
	18
	26.000
	468.000

	4
	Bút bi Thiên Long
	Hộp
	36
	80.000
	2.880.000

	5
	Ghim cài màu
	Hộp
	19
	10.000
	190.000

	6
	Giấy nhớ vàng to
	Tập
	19
	10.000
	190.000

	7
	Kẹp đen 51mm
	Hộp
	21
	35.000
	735.000

	8
	Búi viết bảng Thiên Long
	Chiếc
	18
	12.000
	216.000

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	       6.054.000đ 


Bằng chữ: (Sáu triệu không trăm năm mươi tư nghìn đồng chẵn)
(Báo giá trên đó bao gồm thuế)

                                                       Bình Lục, ngày        tháng     năm 2023







ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

